DANH SÁCH
Đội ngũ giáo viên cốt cán cấp tỉnh môn Sinh học bậc THCS
 (Kèm theo QĐ số: 1437  /QĐ-SGD&ĐT ngày 18 / 9 /2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT)

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ - Đơn vị công tác
	Điện thoại
	Ghi chú

	1.
	Nguyễn Ngọc Oanh
	P.HT - THCS Hữu Nghị - TP Hòa Bình
	0915982779
	

	2.
	Bùi Thị Liên
	GV - THCS Thống Nhất - TP Hòa Bình
	01643367344
	

	3.
	Nguyễn Thị Bình
	GV - TH&THCS Lạc Long - Lạc Thủy 
	01657935169
	

	4.
	Đỗ Thị Tuyết
	GV - THCS Phú Lão - Lạc Thủy
	01663657966
	

	5.
	Bùi Thị Hồng Hiệp
	GV - THCS Hạ Bì - Kim Bôi
	01658660989
	

	6.
	Đỗ Thị Thu Hằng
	GV - THCS Kim Bôi - Kim Bôi
	0975163136
	

	7.
	Trần Thị Đăng Thủy
	GV - THCS TT Kỳ Sơn - Kỳ Sơn
	0949032966
	

	8.
	Nguyễn Mạnh Hùng
	GV - THCS Lê Quý Đôn - TP Hòa Bình
	0917687731
	

	9.
	Nguyễn T. Bích Ngọc
	GV - THCS Thị trấn Đà Bắc – Đà Bắc
	01692560980
	

	10.
	Nguyễn Thị Liễu
	GV - THCS Phong Phú - Tân Lạc
	0983981405
	



DANH SÁCH
Đội ngũ giáo viên cốt cán cấp tỉnh môn Toán bậc THCS
(Kèm theo QĐ số: 1437  /QĐ-SGD&ĐT ngày 18 / 9 /2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT)


	TT
	Họ và tên
	Chức vụ - Đơn vị công tác
	Điện thoại
	Ghi chú

	1.
	Nguyễn T. Kim Xuyến
	CV - Phòng GD&ĐT Cao Phong
	0972783020
	

	2.
	Đỗ Thị Kim Hoa
	GV - THCS TT Kỳ Sơn – Kỳ Sơn
	0989688229
	

	3.
	Đinh Phong Lan
	PHT THCS Võ Thị Sáu– Lạc Sơn
	0982698851
	

	4.
	Phạm Thị Hồng Lợi
	CV - Phòng GD&ĐT Kỳ Sơn
	0984371075
	

	5.
	Hoàng Văn Khiêm
	GV - THCS Hợp Châu - Lương Sơn
	 
	

	6.
	Phạm Thị Thu Hằng
	GV - THCS Lê Quý Đôn – TP HB
	01684280124
	

	7.
	Đoàn Thị Hoài Thoa
	GV - THCS Lý Tự Trọng - TP HB
	0955820353
	

	8.
	Nguyễn Mạnh Hùng
	HT - THCS Đông Lai - Tân Lạc
	01684858888
	

	9.
	Phạm Thị Lan
	GV - DTNT huyện Kim Bôi
	01654296123
	

	10.
	Phí Quang Nam
	GV - DTNT liên xã Mường Chiềng
	0976693125
	



DANH SÁCH
Đội ngũ giáo viên cốt cán cấp tỉnh môn Vật lí bậc THCS
(Kèm theo QĐ số: 1437  /QĐ-SGD&ĐT ngày 18 / 9 /2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT)


	TT
	Họ và tên
	Chức vụ - Đơn vị công tác
	Điện thoại
	Ghi chú

	1.
	Chu Văn Chí
	GV - THCS Sông Đà – TP HB
	0912625493
	

	2.
	Hoàng Giang Nam
	GV - THCS Nhuận Trạch- Lương Sơn
	01234166467
	

	3.
	Nguyễn T. Thu Hằng
	GV - THCS Thị Trấn Kỳ Sơn
	0982891475
	

	4.
	Trần Thị Kim Thoa
	GV - THCS Nam Thượng – Kim Bôi
	0982320669
	

	5.
	Vũ Duy Khánh
	GV - THCS Phong Phú – Tân Lạc
	01662748569
	

	6.
	Lê Thị Mai
	GV - PT DTNT huyện Lạc Sơn
	01667561815
	

	7.
	Lữ Thị Phương Lan
	GV - PT DTNT huyện Lạc Thủy
	01674685963
	

	8.
	Lê Anh Sơn
	CV - Phòng GD&ĐT Cao Phong
	02183502128
	

	9.
	Dương Thị Hoài
	GV - THCS Miền Đồi – Lạc Sơn
	
	

	10.
	Lã Thế Cường
	GV - DTNT huyện Kim Bôi
	01683217424
	



DANH SÁCH
Đội ngũ giáo viên cốt cán cấp tỉnh môn Hóa học bậc THCS
(Kèm theo QĐ số: 1437  /QĐ-SGD&ĐT ngày 18 / 9 /2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT)


	TT
	Họ và tên
	Chức vụ - Đơn vị công tác
	Điện thoại
	Ghi chú

	1.
	Đào Thị Oanh
	DTNT huyện Đà Bắc
	
	

	2.
	Phạm Thị Hường
	THCS TT Chi Nê – Lạc Thủy
	988915666
	

	3.
	Nguyễn Thị Minh
	THCS Lý Tự Trọng - TP HB
	0983.633.035
	

	4.
	Nguyễn Thị Tuyết Minh
	THCS Cù Chính Lan - TP HB
	0985.820.130
	

	5.
	Vũ Trung Hiếu
	THCS Kim Đồng - Tân Lạc 
	0989527037
	

	6.
	Nguyễn Khánh Hiền
	THCS TT Kỳ Sơn – Kỳ Sơn
	01699254203
	

	7.
	Bùi Thị Phương
	THCS Tây Phong- Cao Phong
	01658298574
	

	8.
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	THCS Hợp Kim – Kim Bôi
	01678433781
	

	9.
	Nguyễn Thị Mai Hạnh
	THCS Hùng Sơn - Lương Sơn
	
	

	10.
	Vũ Đình Công 
	THCS Nguyễn Tất Thành- Mai Châu 
	01673022061
	



DANH SÁCH
Đội ngũ giáo viên cốt cán cấp tỉnh môn Ngữ văn bậc THCS
(Kèm theo QĐ số: 1437  /QĐ-SGD&ĐT ngày 18 / 9 /2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT)


	TT
	Họ và tên
	Chức vụ - Đơn vị công tác
	Điện thoại
	Ghi chú

	1.
	Vũ Thu Quyên
	CV - Phòng GD & ĐT - Yên Thủy
	01696709826
	

	2.
	Bùi Thị Khuê
	GV - TH&THCS B Đú Sáng – K.Bôi
	0974029629
	

	3.
	Đinh Thị Phương
	GV - THCS Nam Phong- Cao Phong
	0912544798
	

	4.
	Chu Thị Thu Hằng
	GV - THCS Cửu Long - Lương Sơn
	 
	

	5.
	Vũ Đức Hạnh
	CV - Phòng GD&ĐT Mai Châu 
	0986249706
	

	6.
	Hoàng Lệ Châu Hà
	GV - THCS Ng. Bá Ngọc - TP HB
	01669419272
	

	7.
	Phạm Thị Hải Châu
	CV - Phòng GD&ĐT TP HB
	0915.694.862
	

	8.
	Phạm Nhị Hồng
	GV - THCS Thịnh Lang - TP HB
	0914.861.018
	

	9.
	Phạm Thị Xuân
	GV - THCS Kim Đồng - Tân Lạc
	0988036698
	

	10.
	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
	GV - DTNT huyện Kim Bôi
	0969446022
	



DANH SÁCH
Đội ngũ giáo viên cốt cán cấp tỉnh môn Lịch sử bậc THCS
(Kèm theo QĐ số: 1437  /QĐ-SGD&ĐT ngày 18 / 9 /2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT)


	TT
	Họ và tên
	Chức vụ - Đơn vị công tác
	Điện thoại
	Ghi chú

	1.
	Kiều Thị Nguyệt
	PHT - DTNT Đà Bắc
	01234396307
	

	2.
	Lê Thị Nhàn
	GV - THCS thị trấn - Đà Bắc
	0912 998 775
	

	3.
	Hoàng Thị Thanh Tịnh
	GV - THCS Cuối Hạ - Kim Bôi
	0979 666 466
	

	4.
	Lê Ngọc Thắng
	GV - THCS Dân Hòa – Kỳ Sơn 
	01274620359
	

	5.
	Ngần Thị Hạnh
	GV - THCS TT Mai Châu-Mai Châu
	
	

	6.
	Nguyễn T. Thanh Huyền
	GV - THCS Thanh Nông - Lạc Thủy
	
	

	7.
	Lê Thị Dung
	GV - THCS Sông Đà - TP HB
	01695733495
	

	8.
	L​ưu Tiến Đức
	GV - THCS Phú Lai - Yên Thủy
	01669082177
	

	9.
	Đào Thị Minh Hà
	GV - DTNT huyện Kim Bôi
	0945659848
	

	10.
	Phan Thị Lựu
	GV - DTNT huyện Cao Phong
	0985123938
	



DANH SÁCH
Đội ngũ giáo viên cốt cán cấp tỉnh môn Địa lí bậc THCS
(Kèm theo QĐ số: 1437  /QĐ-SGD&ĐT ngày 18 / 9 /2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT)


	TT
	Họ và tên
	Chức vụ - Đơn vị công tác
	Điện thoại
	Ghi chú

	1.
	Nguyễn Thị Ánh
	GV - THCS Cao Sơn - Đà Bắc
	0987 056 770
	

	2.
	Nguyễn Ngọc Đức
	GV - THCS Thượng Bì – Kim Bôi
	0977372452
	

	3.
	Bùi Thúy Vinh
	GV - THCS Hạ Bì – Kim Bôi
	01688152025
	

	4.
	Đỗ Thị Thu Hương
	GV - THCS Thị trấn- Cao Phong
	01204035312
	

	5.
	Nguyễn Văn Khải
	GV - THCS Hợp Thành – Kỳ Sơn
	0942006496
	

	6.
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	GV - THCS Bình Hẻm – Lạc Sơn
	0984 522421
	

	7.
	Đặng Việt Dũng
	GV - THCS Hợp Hòa - Lương Sơn
	 
	

	8.
	Nguyễn Thị Lệ Hoàn
	GV - THCS Hòa Sơn - Lương Sơn
	 
	

	9.
	Đỗ Thị H​ương Giang
	GV - THCS Sông Đà - TP HB
	01668091165
	

	10.
	Nguyễn T Hồng Hạnh
	GV - THCS Kim Đồng - Tân Lạc
	01698384497
	



DANH SÁCH
Đội ngũ giáo viên cốt cán cấp tỉnh môn GDCD bậc THCS
(Kèm theo QĐ số: 1437  /QĐ-SGD&ĐT ngày 18 / 9 /2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT)


	TT
	Họ và tên
	Chức vụ - Đơn vị công tác
	Điện thoại
	Ghi chú

	1.
	Nguyễn Hoàng Hiệp
	GV - THCS Bắc Phong- Cao Phong
	0975441933
	

	2.
	Nguyễn Thị Minh
	GV - THCS Cuối Hạ - Kim Bôi
	0974659806
	

	3.
	Bùi Thị Nhung
	GV - TH&THCS Thung Rếch - K.Bôi
	01676083566
	

	4.
	Hoàng Thị Hiền
	GV - THCS Dân Hòa – Kỳ Sơn
	0987552045
	

	5.
	Nguyễn Thủy Ngân
	GV - THCS Hợp Thịnh – Kỳ Sơn
	01673650809
	

	6.
	bùi xuân chiến
	GV- THCS Liên Vũ– Lạc Sơn
	0915920560
	

	7.
	Phạm Thị Thúy
	GV - THCS TT Thanh Hà – Lạc Thủy
	0978462876
	

	8.
	Nguyễn Văn Hải
	GV - THCS Tân Thành - Lương Sơn
	 
	

	9.
	Nguyễn Thị Hải Yến
	GV - THCS Thống Nhất – TP HB
	0914659079
	

	10.
	Nguyễn Thị Thảo
	GV- THCS  Mãn Đức- Tân Lạc
	01675868103
	



DANH SÁCH
Đội ngũ giáo viên cốt cán cấp tỉnh môn Tin học bậc THCS
(Kèm theo QĐ số: 1437  /QĐ-SGD&ĐT ngày 18 / 9 /2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT)


	TT
	Họ và tên
	Chức vụ - Đơn vị công tác
	Điện thoại
	Ghi chú

	1.
	Vũ Hồng Quân
	CV - Phòng GD&ĐT - Tân Lạc
	0986031579
	

	2.
	Nguyễn Xuân Lịch
	CV - Phòng GD&ĐT Cao Phong
	0945316009
	

	3.
	Trần Thị Phượng
	GV - THCS TT Chi Nê – Lạc Thủy
	 
	

	4.
	Cù Tất Hiệp
	GV - THCS Cửu Long - Lương Sơn
	 
	

	5.
	Trần Việt Thanh 
	CV - Phòng GD&ĐT Mai Châu 
	0914420014
	

	6.
	Trần Mạnh Cường
	CV - Phòng GD&ĐT TP HB
	0982.288.182
	

	7.
	Bùi Như Thơ
	GV - DTNT huyện Cao Phong
	0949157286
	



DANH SÁCH
Đội ngũ giáo viên cốt cán cấp tỉnh môn tiếng Anh bậc THCS
(Kèm theo QĐ số: 1437  /QĐ-SGD&ĐT ngày 18 / 9 /2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT)


	TT
	Họ và tên
	Chức vụ - Đơn vị công tác
	Điện thoại
	Ghi chú

	1.
	Quách Thị Lan Hương
	CV – Phòng GD&ĐT Kỳ Sơn 
	0933677998
	

	2.
	Đinh Thị Hoàn
	GV - THCS TT Chi Nê – Lạc Thủy
	01676199919
	

	3.
	Trần Thế Vinh
	GV - THCS TT Kỳ Sơn
	0986716505
	

	4.
	Trần Thị Nhài
	GV - DTNT Mai Châu
	0984941606
	

	5.
	Đỗ Thị Hường
	GV - THCS Võ Thị Sáu- Lạc Sơn 
	0975 789617
	

	6.
	Hoàng Việt Hiền
	CV - Phòng GD&ĐT Lương Sơn
	0972318807
	

	7.
	Trần Thị Hương
	GV - THCS Sông Đà - TP Hòa Bình
	0985237509
	

	8.
	Trần Thị Mai Hương
	GV - THCS Sông Đà - TP Hòa Bình
	01672134426
	

	9.
	Phạm Thị Mai
	GV - DTNT Yên Thủy
	0972 862 414
	

	10.
	Hoàng Thị Thu Thảo 
	GV - DTNT Kim Bôi
	0977759826
	



DANH SÁCH
Đội ngũ giáo viên cốt cán cấp tỉnh môn Thể dục bậc THCS
(Kèm theo QĐ số: 1437  /QĐ-SGD&ĐT ngày 18 / 9 /2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT)


	TT
	Họ và tên
	Chức vụ - Đơn vị công tác
	Điện thoại
	Ghi chú

	1.
	Lê Trung Trực
	GV - THPT ch. Hoàng Văn Thụ
	
	

	2.
	Đinh Ngọc Hùng
	GV - THPT Công Nghiệp
	
	

	3.
	Nguyễn Trung Dũng
	GV - THPT Lạc Long Quân
	
	

	4.
	Đinh Ngọc Sơn 
	PHT - THPT Bắc Sơn
	
	

	5.
	Đoàn Văn Hải
	CV – Phòng GD&ĐT Kim Bôi
	
	

	6.
	Ngô Đức Chính
	GV – DTNT Đà Bắc
	
	

	7.
	Nguyễn Kim Viển
	GV – THCS Cửu Long – Lương Sơn
	
	

	8.
	Nguyễn Thành Sơn
	GV – THCS Nguyễn Bá Ngọc – TP HB
	
	

	9.
	Đinh Công Hưng 
	GV – THCS Quý Hòa – Lạc Sơn
	
	

	10.
	Nguyễn Xuân Mạc
	GV – THCS Mỵ Hòa – Kim Bôi
	
	



DANH SÁCH
Đội ngũ cốt cán Cán bộ quản lý giáo dục cấp tỉnh bậc THCS
(Kèm theo QĐ số: 1437  /QĐ-SGD&ĐT ngày 18 / 9 /2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT)


	TT
	Họ và tên
	Chức vụ - Đơn vị công tác
	Điện thoại
	Ghi chú

	1.
	Đinh Thị Thiên
	HT – THCS Lê Quý Đôn, Tp Hòa Bình
	
	

	2.
	Nguyễn Thị Thu Vân
	HT – THCS Hạ Bì, Kim Bôi
	
	

	3.
	Nguyễn Thị Mai
	HT – THCS Thống Nhất, Tp Hòa Bình
	
	

	4.
	Trần Thị Phương
	HT – THCS Kim Đồng, Tân Lạc
	
	

	5.
	Bùi Bằng Nam
	HT – THCS Trung Sơn, Lương Sơn
	
	



